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ĐỀ ÁN PHỔ CẬP MẪU 

GIÁO 05 TUỔI
619,629        436,804   182,825   286,379    -            286,379    -            285,277 0 285,277 0 -1,103

1. Dự án chuyển tiếp sang 

giai đoạn 2016-2020
144,891        107,967   36,924     32,675      -            32,675      -            32,375 0 32,375 0 -300

1 MG Hoa Hồng LX
10P+PCN

+HTKT
2014-2017 22,435          22,435     10,730 10,730 10,430 10,430 -300

UBND TP Long 

Xuyên

2 MG Hoa Phượng LX 08P+HTKT 2014-2018 43,657          12,923     30,734     4,677 4,677 4,677 4,677 0
UBND TP Long 

Xuyên

3 MG Hướng Dương (Điểm phụ) CĐ 04P+HTKT 2014-2016 10,653          4,463       6,190       1,460 1,460 1,460 1,460 0
UBND TP Châu 

Đốc

4 MG Lê Chánh (Điểm chính) TC 4P+HTKT 2014-2017
2686/QĐ-UBND

23/7/2015
6,589            6,589       4,585 4,585 4,585 4,585 0

UBND TX Tân 

Châu

5
MN Thạnh Mỹ Tây 

(Điểm chính)
CP 04P+ HTKT 2014-2016 5,860            5,860       790 790 790 790 0 UBND Châu Phú

6
MG Thạnh Mỹ Tây 

(Điểm chính)
CP 04P+HTKT 2014-2016 9,090            9,090       500 500 500 500 0 UBND Châu Phú

7 MG Phú Lâm (điểm chính) PT 06P 2014-2016 7,459            7,459       1,158 1,158        1,158 1,158        0 UBND Phú Tân

8 MG Phú An (điểm chính) PT 04P+HTKT 2014-2016 7,866            7,866       1,660 1,660        1,660 1,660        0 UBND Phú Tân

9 MG Phú Mỹ (điểm chính) PT 06P+HTKT 2014-2016 7,298            7,298       1,190 1,190        1,190 1,190        0 UBND Phú Tân

10 MG Long Kiến (điểm chính) CM 06P+HTKT 2014-2016 7,742            7,742       1,555 1,555        1,555 1,555        0 UBND Chợ Mới

11 MG Vọng Đông (điểm phụ) TS 04P+HTKT 2014-2016 6,907            6,907       1,360 1,360 1,360 1,360 0
UBND Thoại 

Sơn

12 MG Anh Vũ (Điểm chính ) TB 06P 2014-2016 4,837            4,837       2,003 2,003 2,003 2,003 0
UBND Tịnh 

Biên

13 MG Sơn Ca (Điểm chính) TB 04P 2014-2016 2,737            2,737       691 691 691 691 0
UBND Tịnh 

Biên

Ghi chú

ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)
Chủ đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Bội chi 

NSĐP

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)
ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Ngân sách 

tỉnh
Nguồn khác

Trong đó: 

Phụ lục 2a

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

ĐỀ ÁN MẪU GIÁO 5 TUỔI

Nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý (Đầu tư tập trung, Xổ số kiến thiết, sử dụng đất và bội chi ngân sách địa phương)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
Đơn vị tính: triệu đồng

Quyết định chủ trương đầu tư
Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019))

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

1
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Ghi chú

ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)
Chủ đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Bội chi 

NSĐP

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)
ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Ngân sách 

tỉnh
Nguồn khác

Trong đó: 

Quyết định chủ trương đầu tư
Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019))

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

14 MG Sơn Ca (đp Vĩnh Thượng) TB 02P 2013-2016 1,761            1,761       316 316 316 316 0
UBND Tịnh 

Biên

2. Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 2016-2020 
474,738        328,837   145,901   253,704    -            253,704    -            252,902    -            252,902    -            -803

a. Dự án hoàn thành năm 

2016-2020
386,562        277,147   109,415   230,761    -            230,761    -            229,959    -            229,959    -            -803

* Dự án đã có quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư 
386,562        277,147   109,415   230,761    -            230,761    -            229,959    -            229,959    -            -803

1  MG  Hoa Hồng (điểm phụ) LX 6P+1HTKT 2016-2019
948/QĐ-UBND

05/3/2016
16,673          15,815     858          10,212 10,212 10,212 10,212 0

UBND TP Long 

Xuyên

2  MG Vàng Anh (Điểm chính) LX 6P+1HTKT 2017-2019
908/QĐ-UBND

31/3/2016
17,995          16,945     1,050       10,402 10,402 10,402 10,402 0

UBND TP Long 

Xuyên

3
 MG  Vàng Anh điểm phụ (Cần 

Xây)
LX 3P+1HTKT 2017-2020

1702/QĐ-UBND

23/6/2016
8,900            6,600       2,300       5,136 5,136 5,136 5,136 0

UBND TP Long 

Xuyên

4  MG Hoa Cúc (Điểm chính) LX 2P+1HTKT 2016-2018
2626/QĐ-UBND

21/9/2016
30,900          7,392       23,508     6,603 6,603 6,603 6,603 0

UBND TP Long 

Xuyên

5 MG Hướng Dương (Điểm chính) CĐ 02P+HTKT 2014-2016
126/QĐ-UBND

21/01/2016
13,043          3,312       9,731       2,893 2,893 2,893 2,893 0

UBND TP Châu 

Đốc

6 MG Hoa Hồng (điểm mới) CĐ
20P+HCQT+

NB+HTKT
2016-2020

256/HĐND-TT

27/10/2016
71,500          40,000     31,500     36,883 36,883 36,883 36,883 0

UBND TP Châu 

Đốc

7  MG Tân An (Điểm Bến đò) TC 3P+1HTKT 2016-2017

1118/QĐ-UBND

02/3/2016

530/QĐ-UBND

20/02/2017

5,626            4,677       949          4,677 4,677 4,677 4,677 0 TX Tân Châu

8
 MG Long Hưng (Điểm chính 

mới)
TC 8P+1HTKT 2016-2018

202/QĐ-UBND

28/01/2016

536/QĐ-UBND

20/02/2017

11,802          9,921       1,881       9,921 9,921 9,921 9,921 0
UBND TX Tân 

Châu

9
 MG Long Châu ( Điểm chính 

mới)
TC 4P+HTKT 2016-2017

1119/QĐ-UBND

02/3/2016

534/QĐ-UBND

20/02/2017

6,010            5,008       1,002       5,008 5,008 5,008 5,008 0
UBND TX Tân 

Châu

10  MN Long Hưng (Điểm phụ) TC 4P+HTKT 2016-2019

Số 901/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2017

6,357            3,710 2,647 3,612 3,612 3,612 3,612 0
UBND TX Tân 

Châu

11  MG Vĩnh Hòa (đc mới) TC 6P+HTKT 2016-2018

2126/QĐ-UBND

26/7/2016

535/QĐ-UBND

20/02/2017

16,414          11,077     5,337       0 0 0 0 0
UBND TX Tân 

Châu

12  MG An Châu ( Điểm chính) CT 2P 2016-2020

396/QĐ-UBND

31/12/2015

3464/QĐ-UBND

07/12/2016

2,836            2,209       627          1,821 1,821 1,821 1,821 0
UBND Châu 

Thành

13
 MG Vĩnh An  (Điểm chính TH 

A VA)
CT 2P 2016-2020

397/QĐ-UBND

31/12/2015

3465/QĐ-UBND

07/12/2016

4,824            3,200       1,624       2,779 2,779 2,779 2,779 0
UBND Châu 

Thành

14  MG Sơn Ca (Điểm chính) CP 4P+1HTKT 2015-2017

2204/QĐ-UBND

30/12/2015

3712/QĐ-UBND

28/12/2016

5,781            4,723       1,058       4,723 4,723 4,723 4,723 0 UBND Châu Phú

15
 MG Sơn Ca đp (Điểm phụ TH 

D VTT)
CP 3P 2015-2016

2203/QĐ-UBND

31/12/2015

3713/QĐ-UBND

28/12/2016

2,411            1,954       457          1,830 1,830 1,830 1,830 0 UBND Châu Phú

16  MG Mỹ Đức ( Điểm chính mới) CP 4P+1HTKT 2016-2018

35/QĐ-UBND

07/01/2016

309/QĐ-UBND

5,707            4,804       903          4,557 4,557 4,545 4,545 -12 UBND Châu Phú
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Ghi chú

ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)
Chủ đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Bội chi 

NSĐP

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)
ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Ngân sách 

tỉnh
Nguồn khác

Trong đó: 

Quyết định chủ trương đầu tư
Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019))

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

17
 MG Bình Long ( Điểm chính 

mới)
CP 8P+1HTKT 2016-2019

15/QĐ-UBND

06/01/2016

3579/QĐ-UBND

11,475          8,468       3,007       8,367 8,367 8,367 8,367 0 UBND Châu Phú

18  MG Khánh Hòa (Điểm chính) CP 2P+1HTKT 2016-2018

2201/QĐ-UBND

31/12/2015

310/QĐ-UBND

23/01/2017

4,000            2,460       1,540       2,410 2,410 2,399 2,399 -11 UBND Châu Phú

19  MN Khánh Hòa (Điểm chính) CP 2P 2015-2016

2202/QĐ-UBND

31/12/2015

308/QĐ-UBND

23/01/2017

1,976            1,602       374          1,602 1,602 1,525 1,525 -77 UBND Châu Phú

20 MG Hòa Lạc (đp khu dân cư) PT 02P 2016-2017

4162/QĐ-UBND

30/10/2015

323/QĐ-UBND

23/01/2017

2,011            1,654       357          1,619 1,619 1,619 1,619 0 UBND Phú Tân

21  MG Hòa Lạc ( Điểm chính) PT 4P+HTKT 2016-2018

2911/QĐ-UBND

29/12/2015

102/QĐ-UBND

10/01/2017

7,125            5,492       1,633       5,350 5,350 5,084 5,084 -266 UBND Phú Tân

22  MG Hòa Lạc (Điểm phụ) PT 3P+HTKT 2016-2018

142/QĐ-UBND

22/01/2016

319/QĐ-UBND

23/01/2017

7,612            5,014       2,598       4,902 4,902        4,902 4,902        0 UBND Phú Tân

23  MG Long Hòa ( Điểm chính) PT 6P+HTKT 2016-2018

144/QĐ-UBND

22/01/2016

321/QĐ-UBND

23/01/2017

8,705            7,424       1,281       7,227 7,227        7,227 7,227        0 UBND Phú Tân

24  MG Quốc Thái ( Điểm chính) AP 3P 2015-2017

3070/QĐ-UBND

14/10/2015

3629/QĐ-UBND

22/12/2016

5,502            4,231       1,271       4,006 4,006        4,006 4,006        0 UBND An Phú

25
 MG Quốc Thái đp (Điểm phụ 

TH B QT)
AP 2P 2015-2016

3069/QĐ-UBND

14/10/2015

3630/QĐ-UBND

22/12/2016

1,045            803          242          803 803 803 803 0 UBND An Phú

26 MG Vĩnh Lộc (Điểm chính mới) AP 5P+HTKT 2015-2017

3072/QĐ-UBND

15/10/2015

3628/QĐ-UBND

22/12/2016

5,796            4,720       1,076       4,700 4,700 4,700 4,700 0 UBND An Phú

27
MG Vĩnh Lộc đp (Điểm chính 

TH A VL)
AP 2P 2015-2016

3353/QĐ-UBND

27/10/2015

3627/QĐ-UBND

959               793          166          771 771 771 771 0 UBND An Phú

28  MG Long Giang (Điểm chính) CM 4P+1HTKT 2016-2017

289/QĐ-UBND

09/3/2016

3618/QĐ-UBND

22/12/2016

4,242            3,511       731          3,585 3,585 3,585 3,585 0 UBND Chợ Mới

29
 MG Long Giang đp (đc TH B 

LG)
CM 4P+1HTKT 2016-2019

205/QĐ-UBND

28/01/2016

49/QĐ-UBND

06/01/2017

5,289            4,419       870          4,587 4,587        4,587 4,587        0 UBND Chợ Mới

30
 MG Long Giang đp (đc TH C 

LG)
CM 4P+1HTKT 2016-2019

314/QĐ-UBND

03/02/2016

50/QĐ-UBND

06/01/2017

8,087            6,074       2,013       6,074 6,074 5,847 5,847 -227 UBND Chợ Mới

31
 MG Mỹ Luông (Điểm chính 

mới) 
CM 6P+1HTKT 2016-2019

779/QĐ-UBND

22/3/2016
11,990          11,990     8,079 8,079        8,079 8,079        0 UBND Chợ Mới

32  MG Vọng Đông (Điểm chính) TS 2P 2016-2017
218/QĐ-UBND

04/02/2016
2,590            2,590       1,658 1,658 1,658 1,658 0

UBND Thoại 

Sơn

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ghi chú

ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)
Chủ đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Bội chi 
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Trong đó: 

Tổng số 

(NST)
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Trong đó: 
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Năng lực 
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Ngân sách 

tỉnh
Nguồn khác

Trong đó: 

Quyết định chủ trương đầu tư
Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019))

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

33  MG Tây Phú ( Điểm chính) TS 1P 2016-2018
219/QĐ-UBND

04/02/2016
1,500            1,500       950 950 950 950 0

UBND Thoại 

Sơn

34 MG thị trấn Óc Eo (Điểm chính) TS 06P+HTKT 2015-2017
3794/QĐ-UBND

30/12/2015
6,870            6,870       6,486 6,486 6,486 6,486 0

UBND Thoại 

Sơn

35 MG Bình Thành (Điểm chính) TS 02P 2015-2016
3795/QĐ-UBND

30/12/2015
2,010            2,010       2,189 2,189 2,189 2,189 0

UBND Thoại 

Sơn

36  MN Cô Tô (Điểm phụ) TT 1P 2015-2016
6263/QĐ-UBND

27/10/2015
1,091            1,091       900 900 900 900 0 UBND Tri Tôn

37 MG Núi Tô (Điểm phụ 1) TT 2P 2015-2016
6264/QĐ-UBND

20/10/2015
3,630            3,630       1,500 1,500 1,488 1,488 -12 UBND Tri Tôn

38 MG Núi Tô (Điểm phụ 2) TT 1P 2015-2016
6265/QĐ-UBND

20/10/2015
2,799            2,799       1,032 1,032        1,032 1,032        0 UBND Tri Tôn

39
MN thị trấn Tri Tôn (Điểm 

chính mới)
TT 4P+HTKT 2015-2016

6266/QĐ-UBND

27/10/2015

3698/QĐ-UBND

5,627            5,000       627          5,000 5,000 5,000 5,000 0 UBND Tri Tôn

40 MN Ba Chúc (Điểm chính) TT 8P+HTKT 2016-2018
33/QĐ-UBND

11/01/2016
10,360          10,360     6,660 6,660        6,660 6,660        0 UBND Tri Tôn

41  MN Hoa Lan (Điểm chính mới) TB 5P+HTKT 2016-2018

198/QĐ-UBND 

28/01/2016

328/QĐ-UBND

7,723            7,123       600          5,493 5,493 5,493 5,493 0
UBND Tịnh 

Biên

42
 MG Văn Giáo (Điểm chính 

mới)
TB 3P+HTKT 2015-2017

4909/QĐ-UBND

24/12/2015

330/QĐ-UBND

3,723            3,059       664          2,909 2,909 2,909 2,909 0
UBND Tịnh 

Biên

43
 MG An Hảo đp (Điểm đc TH 

D An Hảo)
TB 1P 2015-2016

4907/QĐ-UBND

24/12/2015

333/QĐ-UBND

976               731          245          747 747 747 747 0
UBND Tịnh 

Biên

44  MG Họa Mi (Điểm chính) TB 5P+HTKT 2016-2018

1122/QĐ-UBND

25/4/2016

329/QĐ-UBND

8,434            6,667       1,767       6,667 6,667 6,496 6,496 -171
UBND Tịnh 

Biên

45  MG Chi Lăng (Điểm chính) TB 4P+HTKT 2016-2018

3236/QĐ-UBND

02/6/2016

331/QĐ-UBND

24/01/2017

6,078            5,180       898          5,180 5,180 5,180 5,180 0
UBND Tịnh 

Biên

46 MN Tuổi Ngọc (đc) TB 1P 2016-2017

5823/QĐ-UBND

06/6/2016

332/QĐ-UBND

1,054            840          214          835 835 835 835 0
UBND Tịnh 

Biên

47
 MG An Hảo đp (Điểm An 

Đông)
TB 1P 2015-2016

4906/QĐ-UBND

24/12/2015;

1043/QĐ-UBND

2,320            1,765       555          1,707 1,707 1,708 1,708 1
UBND Tịnh 

Biên

48
 MG Hướng Dương (Điểm 

chính)
TB 3P+HTKT 2015-2016

4908/QĐ-UBND

24/12/2015;

980/QĐ-UBND 

4,320            3,659       661          3,509 3,509 3,481 3,481 -28
UBND Tịnh 

Biên

49
 MG An Hảo đp (Điểm Núi 

Cấm)
TB 2P 2015-2019

4910/QĐ-UBND

24/12/2015

327/QĐ-UBND

2,864            2,271       593          2,201 2,201 2,201 2,201 0
UBND Tịnh 

Biên

b. Dự án dự kiến hoàn thành 

sau năm 2020
88,176          51,690     36,486     22,943      -            22,943 -            22,943 0 22,943 0 0

* Dự án đã có quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư 
88,176          51,690     36,486     22,943      -            22,943 -            22,943 0 22,943 0 0

1 MG Hoa Mai (Điểm chính) LX 04P+HTKT 2014-2017
2614/QĐ-UBND

18/11/2015
27,034          7,556       19,478     5,084 5,084        5,084 5,084        0

UBND TP Long 

Xuyên

2 MG Hoa Lan (Điểm chính) LX 02P+HTKT 2016-2017
1134/QĐ-UBND

30/10/2015
2,530            1,530       1,000       0 0 0

UBND TP Long 

Xuyên

3 MG Hòa Bình Thạnh CT 5P+HTKT 2016-2020

883/QĐ-UBND 

30/3/2016

3621/QĐ-UBND

13,846          10,289     3,557       0 0 0 0 0 H Châu Thành

4 MG Tân Phú (Điểm chính) CT 2P+HTKT 2016-2020

130/QĐ-UBND

19/5/2016

3462/QĐ-UBND

6,307            4,354       1,953       0 0 0 0 0 H Châu Thành

5 MG Vĩnh Hanh đp (điểm mới) CT 2P+HTKT 2016-2020

2208/QĐ-UBND

03/8/2016

3463/QĐ-UBND

8,315            5,053       3,262       0 0 0 0 0 H Châu Thành

6 MG Nhơn Hội  (Điểm chính) AP 6P 2017-2019
220/QĐ-UBND

16/01/2017
11,571          8,040       3,531       7,709 7,709 7,709 7,709 0 UBND An Phú

7 MG Hòa Bình (điểm chính) CM 4P 2017-2019

204/QĐ-UBND

28/01/2016

132/QĐ-UBND

7,062            5,483       1,579       4,516 4,516        4,516 4,516        0 UBND Chợ Mới
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Ghi chú

ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)
Chủ đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Bội chi 

NSĐP

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)
ĐTTT XSKT Sử dụng đất

Trong đó: 

Tổng số 

(NST)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Ngân sách 

tỉnh
Nguồn khác

Trong đó: 

Quyết định chủ trương đầu tư
Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019))

Số 

TT
Danh mục dự án

Thời 

gian 

KC-HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

8 MG Nhơn Mỹ đp (Mỹ An) CM 2P+HTKT 2016-2020
3005/QĐ-UBND

28/10/2016
4,876            3,950       926          2,080 2,080 2,080 2,080 0 UBND Chợ Mới

9 MG Nhơn Mỹ đp (Nhơn An) CM 4P+HTKT 2016-2020
3112/QĐ-UBND

31/10/2016
6,635            5,435       1,200       3,554 3,554        3,554 3,554        0 UBND Chợ Mới
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